
Số TT Tên hộ kinh doanh
Mã số hộ kinh 

doanh
Cấp ngày Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh Thủ tục

Họ và tên chủ hộ kinh 

doanh
Ghi chú

1 QUẦY THUỐC TÂM KHÁNG 030197010091 09/06/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Sen

2 Hoàng Thị Nhàn 030162014770 12/06/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Thị Nhàn

3 Nguyễn Thị Ngọc 030193010923 16/06/2026 Thôn Yển Vũ, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Ngọc

4 Nguyễn Duy Thưởng 030077003935 17/06/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Duy Thưởng

5 Phạm Thị Trang 030195012462 19/06/2026 Thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Thị Trang

6 MẠNH DOANH 030087005894 24/06/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Mạnh Doanh

7 HẰNG VÕ 030167002226 29/06/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Hằng

8 Đào Xuân Hiếu 030080014094 01/07/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Mạnh

9 THỌ HÒA 030180007612 01/07/2026 Thôn Đan Tràng - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Hòa

10 Trần Văn Khiêm 030079019255 02/07/2026 Thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đỗ Văn Hưng

11 Phạm Văn Thuận 033090001922 06/07/2026 Thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Thị Dung

12 LONG XUÂN 030200006276 06/07/2026 Thôn Đan Tràng - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Long

13 Trần Văn Tuyển 8313651967-001 18/12/2012 Thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính Chấm dứt Trần Văn Tuyển
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14 Vũ Đức Cường 8044100197-001 15/01/2025 Thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính Chấm dứt Vũ Đức Cường

15 Vũ Thị Lý 8682126448-001 07/06/2022 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Thị Lý

16 Vũ Văn Ngợi 030088008665 15/09/2025 Thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính Chấm dứt Vũ Văn Ngợi

17 Hoàng Văn Miền 8074617031-001 22/08/2023 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Hoàng Văn Miền

18 Bùi Thị Xim 8794740688-001 10/05/2023 Thôn Xuân Kiều, xã Đức Chính Chấm dứt Bùi Thị Xim

19 Nguyễn Hữu Linh 8308552142-001 10/05/2023 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Hữu Linh

20 Nguyễn Thị Mai Hoa 027199009035 18/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Chấm dứt Nguyễn Thị Mai Hoa

21 Đào Xuân Trường 030070006739 25/11/2025 Thôn Hoàng Gia, xã Tuệ Tĩnh Chấm dứt Đào Xuân Trường

22 Vũ Thị Dựng 030179003496 22/05/2026 Thôn Phú Lộc Thay đổi Vũ Thị Dựng

23 Nguyễn Thị Duyên 8029253791-001 13/06/2025 Thôn Lôi Xá Thay đổi Nguyễn Thị Duyên

24 QUẦY SỐ 23 080153858 18/11/2017 Thôn Lôi Xá Thay đổi Vũ Ngọc Chuyên

25 QUẦY SỐ 23 080153858 19/11/2017 Thôn Lôi Xá Thay đổi Vũ Ngọc Chuyên

26 Phạm Văn Khiêm 0801192455 28/03/2023 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Hoạt động trở lại Phạm Văn Khiêm


